	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS - THPT

NGỌC VIỄN ĐÔNG


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2021 – 2022

Môn: Sinh học – Khối: 12

Thời gian: 50 phút (không tính thời gian phát đề)




Họ và tên thí sinh:.............................................................. Lớp:............... SBD: ………..
Đề gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm,  lựa chọn phướng án trả lời đúng nhất.

Câu 1: Ví dụ nào sau đây thuộc cơ quan thoái hóa?

 

A. Gai cây hoa hồng.


B. Nhụy trong hoa đực của cây ngô.

 

C. Ngà voi.




D. Mang tôm.
Câu 2: Theo Đacuyn, cơ sở của quá trình tiến hóa là

 

A. chọn lọc nhân tạo.


B. biến dị và di truyền.



 
    C. chọn lọc tự nhiên.
   D. phân li tính trạng.

Câu 3: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là



A. cá thể.

B. quần thể.

C. loài.

D. phân tử.

Câu 4: Cách li trước hợp tử là

 

A. trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.

B. trở ngại ngăn cản con lai phát triển.

 

C. trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử.
D. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.

Câu 5:  Sự tương tác giữa các loại đại phân tử nào dẫn đến sự hình thành các dạng sinh vật đa dạng như hiện nay?

 

A. Prôtêin – lipit.



B. Prôtêin – saccarit.





C. Pôlinuclêôtit.



D. Prôtêin – axitnuclêic.
Câu 6: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây cung cấp cho chúng ta những bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới?

      
A. Giải phẫu so sánh.


B. Sinh học phân tử.



     
C. Hóa thạch.



D. Tế bào học.

Câu 7: Trong quá trình phát sinh loài người, sự hình thành con người có dáng đứng thẳng, có hộp sọ với kích thước lớn là kết quả của quá trình



A. tiến hoá văn hoá.



B. tiến hoá xã hội.
  



C. tiến hoá sinh học.



D. lao động và rèn luyện.

Câu 8: Ảnh hưởng do các hoạt động của con người gây ra với sinh vật được xếp vào nhóm
     
A. nhân tố vô sinh.
  


B. nhân tố đặc biệt.
    

   
C. nhân tố hữu sinh.     
 

D. nhân tố xã hội.

Câu 9: Giữa các sinh vật cùng loài có mối quan hệ 

     
A. hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.


B. đối địch, quần tụ.

     
C. cạnh tranh, ức chế. 


D. hỗ trợ, cạnh tranh đối địch.

Câu 10: Phần lớn quần thể sinh vật trong thiên nhiên tăng trưởng theo dạng
     
A. tăng dần đều.



B. đường cong chữ J.


     
C. đường cong chữ S.


D. giảm dần đều.

Câu 11: Nhân tố sinh thái luôn bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể là nhân tố

 
A. bất thường.
B. vô sinh.

 C. hữu sinh.

D. khí hậu.
Câu 12: Các cây tràm ở rừng U minh là loài

      
A. ưu thế.

B. đặc trưng.

 C. đặc biệt.    
D. có số lượng nhiều.

Câu 13: Một khu rừng rậm bị chặt phá quá mức, dần mất cây to, cây bụi và cỏ chiếm ưu thế, động vật hiếm dần. Đây là   

    
A. diễn thế nguyên sinh.


B. diễn thế thứ sinh.    

    
C. diễn thế phân huỷ.     


D. biến đổi tiếp theo.
Câu 14: Bể cá cảnh được gọi là 

     
A. hệ sinh thái nhân tạo.


B. hệ sinh thái “khép kín”.


     
C. hệ sinh thái vĩ mô.


D. hệ sinh thái tự nhiên.

Câu 15: Trong quần xã có nhiều bậc dinh dưỡng, bậc dinh dưỡng cấp 1 tương ứng với

     
A. sinh vật sản xuất.



B. sinh vật tiêu thụ bậc 1.

    
 C. sinh vật tiêu thụ bậc 2.


D. sinh vật tiêu thụ bậc 3.

Câu 16: Nitơ phân tử được trả lại cho đất, nước và bầu khí quyển nhờ hoạt động của nhóm sinh vật nào

 
A. vi khuẩn nitrat hóa.


B. vi khuẩn phản nitrat hóa.

 
C. vi khuẩn nitrit hóa.


D. vi khuẩn cố định nitơ trong đất.

Câu 17: Người và tinh tinh khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β-Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là

 

A. bằng chứng giải phẫu so sánh.

B. bằng chứng phôi sinh học.

 

C. bằng chứng tế bào học.


D. bằng chứng sinh học phân tử.

Câu 18: Tồn tại lớn nhất trong học thuyết của Đacuyn là gì?

 

A. Chưa rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền.

 

B. Giải thích không đúng hình thành tính thích nghi.

 

C. Chưa giải thích cơ chế hình thành loài mới.

 

D. Nhấn mạnh tính khốc liệt của đấu tranh sinh tồn.

Câu 19: Hai loài khác nhau vẫn có thể sinh ra con lai chung, nhưng con lai phát triển bất thường hoặc bất thụ thì gọi là

 

A. cách li sinh sản.



B. cách li sau hợp tử.




C. cách li sinh cảnh.



D. cách li cơ học.

Câu 20: Phương thức hình thành loài mới bằng con đường sinh thái phổ biến ở



A. chỉ ở thực vật.



B. cả động vật và thực vật.



C. tất cả các dạng sinh vật.


D. thực vật và động vật ít di động.

Câu 21: Chim sâu và chim sẻ thường sinh sống ở tán lá cây. Phát biểu nào sau đây đúng?
    
A. Chúng có cùng nơi ở và ổ sinh thái.
B. Chúng cùng ổ sinh thái, khác nơi ở.

    
C. Chúng cùng nơi ở, khác ổ sinh thái.
D. Chúng cùng giới hạn sinh thái.

Câu 22: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể? 

     
A. Tập hợp cây thông trong một rừng thông ở Đà Lạt.
   
     
B. Tập hợp cây cọ ở trên quả đồi Phú Thọ.

     
C. Tập hợp cây cỏ trên một đồng cỏ.

 
     
D. Tập hợp cá chép sinh sống ở Hồ Tây.

Câu 23: Nhìn vào 1 hình tháp sinh thái của 1 quần thể sâu, 1 học sinh khẳng định: “Mức độ phá hoại của loài này sẽ giảm trong thời gian tới”. Hình tháp đó thuộc dạng tháp nào?
A. Tháp phát triển.  
B. Tháp ổn định.
C. Tháp trẻ.
  
D. Tháp suy thoái.

Câu 24: Trong đợt rét hại tháng 1 – 2/2008 ở Việt Nam, rau và hoa, quả mất mùa, cỏ chết và ếch  nhái ít hẳn là biểu hiện của
A. biến động tuần trăng.


B. biến động vì lạnh.

C. biến động theo mùa.


D. biến động không chu kì.

Câu 25: Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái ? 

A. Hoạt động khai thác tài nguyên của con người. 


B. Hợp tác giữa các loài trong quần xã. 


C. Thay đổi của điều kiện tự nhiên, khí hậu.          
D. Cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

Câu 26: Kiểu hệ sinh thái có đặc điểm: Năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế là 

     
A. hệ sinh thái biển. 



B. hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.
     
C. hệ sinh thái thành phố.


D. hệ sinh thái nông nghiệp.

Câu 27: Chu trình sinh địa hóa có ý nghĩa là

 
A. duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển.


B. duy trì sự cân bằng vật chất trong quần thể.

 
C. duy trì sự cân bằng vật chất trong quần xã.



D. duy trì sự cân bằng vật chất trong hệ sinh thái.

Câu 28: Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ từ A đến E . Trong đó: 

A =500 kg;     B = 600 kg;    C = 5000 kg; 
D = 50 kg;       E = 5 kg.

   Hệ sinh thái nào có chuỗi thức ăn sau là có thể xảy ra?

       
A. A ( B ( C ( D.      


B. E ( D ( A ( C.   


C. E ( D ( C ( B.   


D. C ( A (D ( E.

Câu 29: Quần thể P: 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa. Sau 1 thế hệ thì F1: 0,7AA : 0,1 Aa : 0,2aa. Theo thuyết tiến hoá hiện đại, nhân tố nào sau đây đã tác động đến quần thể ?
A. Các cơ chế cách li.


B. Giao phối ngẫu nhiên.
C. Giao phối không ngẫu nhiên.

D. Đột biến.
Câu 30: Các nhân tố nào sau đây tác động vào quần thể thường làm nghèo vốn gen của quần thể?

1. Chọn lọc tự nhiên.


4. Giao phối không ngẫu nhiên.

2. Di nhập gen.



5. Đột biến.

3. Các yếu tố ngẫu nhiên.

6. Giao phối ngẫu nhiên.

    
 A. 1, 3, 4.

B. 2, 4, 6.

C. 3, 4, 5.

D. 4, 5, 6.

Câu 31: Trên đồng cỏ châu Phi, cá sấu bắt linh dương đầu bò để ăn. Mối quan hệ giữa cá sấu và linh dương đầu bò thuộc quan hệ

A. cạnh tranh.



B. sinh vật này ăn sinh vật khác.
C. hợp tác.




D. ức chế - cảm nhiễm.

Câu 32: Khi nói về mối quan hệ đối kháng giữa các loài trong quần xã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I/ Trong quan hệ đối kháng, loài được lợi sẽ thắng thế và phát triển, loài bị hại luôn bị diệt vong.

II/ Quan hệ ức chế cảm nhiễm thuộc nhóm quan hệ đối kháng.

III/ Quan hệ cạnh tranh chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật.

IV/ Sử dụng thiên địch để phòng trừ sâu hại là ứng dụng của hiện tượng khống chế sinh học.
A. 1.  


B. 2.


C. 3.
  

D. 4.

Câu 33: Sơ đồ nào mô tả đúng về một chuỗi thức ăn?
     
A. Lúa ( Sâu ăn lá lúa ( Ếch ( Rắn hổ mang ( Diều hâu

     
B. Sâu ăn lá lúa ( Ếch ( Diều hâu ( Lúa ( Rắn hổ mang

     
C. Lúa ( Rắn hổ mang ( Sâu ăn lá lúa ( Diều hâu ( Ếch
     
D. Ếch ( Lúa ( Rắn hổ mang (Sâu ăn lá lúa ( Diều hâu
Câu 34: Cho các chuỗi thức ăn sau: A ( B ( C ( D  (E. Theo lý thuyết phát biểu nào sai?

    
A. Loài A có thể là sinh vật tự dưỡng hoặc sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ.

    
B. Loài C là sinh vật tiêu thụ bậc 3, Loài D là sinh vật tiêu thụ bậc 4.

    
C. Loài B là sinh vật tiêu thụ bậc 1, loài D thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4.

D. Nếu loài E biến mất thì các loài còn lại vẫn tồn tại được.
Câu 35: Nhóm sinh vật nào không có mặt trong quần xã thì dòng năng lượng và chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên vẫn diễn ra bình thường?

A. Sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật.

B. Động vật ăn động vật, sinh vật sản xuất.

C. Động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật


D. Sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất.
Câu 36: Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề trong một chuỗi thức ăn, khoảng 90% năng lượng bị mất đi do:
 (1) Phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường. 

 (2) Một phần năng lượng bị tiêu hao do hoạt động hô hấp của sinh vật.
 (3) Một phần năng lượng sinh vật không sử dụng được.
 (4) Một phần năng lượng bị mất qua chất thải.
 (5) Một phần năng lượng bị mất do các bộ phận bị rơi rụng.
 (6) Một phần năng lượng bị mất do sinh vật ở mắt xích phía trước không tiêu thụ hết các sinh vật ở mắt xích phía sau.
 Có bao nhiêu phương án trả lời đúng? 

  
A. 6.


B. 4.


C. 3.


D. 5.

Câu 37: Sau vụ cháy rừng vào tháng 3 năm 2002, quần thể cây tràm cừ ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh số lượng cá thể dẫn đến thay đổi đột ngột tần số các alen của quần thể. Theo thuyết tiến hoá hiện đại, đây là ví dụ về tác động của nhân tố tiến hoá nào sau đây?

A. Các cơ chế cách li.


B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Di nhập gen.



D. Đột biến.

Câu 38: Trong các mối quan hệ sinh thái sau đây, có bao nhiêu mối quan hệ vừa thể hiện đối kháng, vừa thể hiện hỗ trợ? 

I/ Cá ép sống bám trên cá lớn.                        


II/ Chim sáo mỏ đỏ bắt chấy rận trên trâu rừng.
III/ Cây tỏi tiết ra kháng sinh gây ức chế các vi sinh vật xung quanh.       

 IV/ Bò ăn cỏ.
A. 1.     

B. 2.    

C.3.     

D. 4.

Câu 39: Cho một lưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn lá ngô, chim chích và ếch xanh đều ăn châu chấu và sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh. Trong lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là

 
A. châu chấu và sâu.



B. rắn hổ mang.


C. rắn hổ mang và chim chích. 

D. chim chích và ếch xanh.

Câu 40: Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo).  

 A. 0,57%.

B. 0,92%.

C. 0,42%.

D. 45,5%.

HẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC
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